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Luật hiến pháp và luật hành chính

1 Lê Hồng Anh 02/11/2002 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2024
Luật Chất
lượng cao

Xuất
sắc

Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

2 Trần Duy Anh 12/11/1995 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2021 Luật 
Trung
bình

Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

3
Vũ Thị Linh

Chi
19/08/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Đại Nam

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên
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4
Nguyễn Thị
Thùy Dung

20/05/2000 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trung tâm Cơ sở
hạ tầng và Bảo

đảm an toàn
thông tin

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Luật học Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

5 Lê Khánh Duy 25/09/2001 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Toà án nhân dân
thành phố Hà Nội

Học viện
Toà án

Chính
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

6
Hoàng Minh

Hiếu
15/09/1998 Nam Kinh

Tỉnh Thái
Bình

Công ty Cổ phần
Giáo dục Quốc tế
Victoria Australia

Trường
Đại học
luật Hà

Nội

Chính
quy

2021
Ngành

luật
Khá Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6

7
Nguyễn Ngọc

Hiếu
30/06/2000 Nam Kinh

Tỉnh Phú
Thọ

Tỉnh đoàn Phú
Thọ

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

8
Triệu Thanh

Hoa
07/09/1987 Nữ Tày

Tỉnh Bắc
Kạn

Sở Tư pháp tỉnh
Bắc Kạn

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2009 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

9
Chu Mạnh

Hùng
09/11/1991 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu

Thủy sản Hà Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

10
Đỗ Hoàng Thu

Hương
09/08/2001 Nữ

Mườ
ng

Tỉnh Phú
Thọ

Học viện
Hành
chính

Quốc gia

Chính
quy

2023
Ngành
Luật

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

11 Phùng Thị
Hường

03/09/2002 Nữ Kinh Tỉnh Vĩnh
Phúc

Trường
Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2024 Luật Xuất
sắc

Miễn thi Không ưu
tiên

Bậc 3/6
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Nội

12 Bùi Hải Anh 26/08/1993 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Cục Cảnh sát
PCCC và CNCH
(C07 - Bộ Công

an)

Đại học
Luật

Chính
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh

Có thời
gian công
tác liên tục
từ 2 năm
trở lên tại

KV1

13
Lê Thị Thanh

Hằng
07/04/2002 Nữ Kinh

Tỉnh
Quảng
Ngãi

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

14
Cai Phương

Linh
22/01/1995 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

UBND phường
Cửa Nam

Học viện
An ninh
nhân dân

Chính
quy

2018 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

15
Nguyễn Thị
Phương Linh

04/11/2000 Nữ Kinh
Tỉnh Thái

Bình

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Ngành
Luật

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

16
Phạm Diệu

Linh
14/04/2002 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Bình

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

17
Trần Khánh

Linh
28/09/2002 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

18 Nguyễn Hoàng 05/07/1991 Nam Kinh Thành Thanh tra quận Trường Chính 2023 Luật Khá Tiếng Anh Không ưu
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Long
phố Hà

Nội

Cầu Giấy, Nhà
xuất bản Chính trị
quốc gia Sự thật,
Tạp chí Cộng sản

Đại học
Luật Hà

Nội
quy tiên

19
Đào Thị Ngọc

Anh
15/10/1999 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Bình

Viện Chiến lược
và Khoa học pháp

lý, Bộ Tư pháp

Đại học
Luật

Quốc gia
Moscow
mang tên
O.E.Kuta

fin

Chính
quy

2023 Luật học
Xuất
sắc

Miễn thi

Thí sinh
được đào

tạo bậc đại
học trở lên

ở nước
ngoài theo

phương
thức đào
tạo toàn
thời gian
mà ngôn
ngữ sử

dụng trong
đào tạo

hoàn toàn
bằng tiếng

Anh

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

20
Đỗ Việt
Phương

24/10/2000 Nam Kinh
Tỉnh Ninh

Bình
Bộ Kế hoạch &

Đầu tư

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Ngành
Luật

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

21
Tạ Thanh Bảo

Trân
24/05/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Đà
Nẵng

Công ty Luật
TNHH Đỗ Thành
Nhân & Cộng sự 

Đại học
Quy

Nhơn 

Chính
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

22 Nguyễn Ánh
Tuyết

08/11/1983 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2005 Pháp luật
Kinh tế

Trung
bình

Tiếng Anh Không ưu
tiên
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Nội Nội

23
Phạm Duy

Tùng
18/06/1993 Nam Kinh

Thành
phố Hải
Phòng

Đại học
Luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2023
Ngành

luật
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

24
Vũ Trần

Phương Tú
03/02/1999 Nữ Kinh

Thành
phố Hồ

Chí Minh

Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2021 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

25
Phạm Thị Hồng

Vân
20/07/1992 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước -

Bộ Tài chính

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2014 Luật học Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

26
Nguyễn Hồng

Đức
15/07/1998 Nam Kinh

Tỉnh
Thanh
Hóa

Trường Cao đẳng
Luật Miền Trung

Trường
Đại học
Mở Hà

Nội

Chính
quy

2021
Luật Kinh

Tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

27 Trần Văn Đức 14/08/1993 Nam Kinh
Tỉnh Hải
Dương

Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020
Ngành
Luật

Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên
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